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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 (thay thế Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004).

Thực hiện quy định pháp luật mới về giám định tư pháp, Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp; Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi tắt là Đề án 258); theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các Kế hoạch, Chương trình của Thành ủy về cải cách tư pháp; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai Luật Giám định tư pháp và tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành ở thành phố, kết hợp với tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” gắn với thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước.

2. Kiện toàn Tổ chức Giám định tư pháp và lực lượng giám định tư pháp chuyên ngành tại các Sở, ngành chuyên môn; phát triển đội ngũ Giám định viên tư pháp cả về số lượng, chất lượng; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt yêu cầu giám định tư pháp của hoạt động tố tụng; góp phần đắc lực trong sự nghiệp bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ mục tiêu cải cách tư pháp và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố.

3. Tăng cường quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG
1. Phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Giám định tư pháp gắn với tiếp tục thực hiện Đề án 258 của Thủ tướng Chính phủ:
1.1. Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Giám định tư pháp, người làm giám định tư pháp theo vụ việc; Lãnh đạo các ngành, tổ chức, hội, đoàn thể ở thành phố; đội ngũ Giám định viên tư pháp, người làm giám định tư pháp theo vụ việc; Lãnh đạo quận, huyện.

1.2. Các Cơ quan tư pháp thành phố: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát triển khai Luật Giám định tư pháp và tiếp tục thực hiện Đề án 258 trong ngành mình đặc biệt là đối với các cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, trực tiếp làm công tác tư pháp tại các cơ quan tiến hành tố tụng và tại các tổ chức bổ trợ tư pháp. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp đối với các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn.

1.3. Các ngành, tổ chức, hội, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai Luật Giám định tư pháp và tiếp tục thực hiện Đề án 258 cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, thành viên của mình, đặc biệt là những đối tượng có liên quan trực tiếp đến công tác tư pháp, cán bộ pháp chế ngành, pháp chế doanh nghiệp trực thuộc (nếu có).

1.4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở thành phố những quy định pháp luật mới về giám định tư pháp, các nội dung Đề án 258.

1.5. Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến về Luật Giám định tư pháp trong phạm vi quận, huyện mình.

(Thời gian hoàn thành việc phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và tiếp tục thực hiện Đề án 258 trong tháng 01/2013).
2. Rà soát các quy định hiện hành ở thành phố liên quan đến công tác giám định tư pháp, đảm bảo đúng theo quy định của Luật Giám định tư pháp:
2.1. Sở Tư pháp rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác giám định tư pháp do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

2.2. Các ngành ở thành phố tự rà soát các quy định, hướng dẫn trong nội bộ ngành mình có liên quan đến giám định tư pháp, phối hợp với Sở Tư pháp để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý.

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giám định tư pháp:
Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan khảo sát, đánh giá về thực trạng (sau khi thực hiện Đề án 258 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), đề xuất các biện pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố (hoàn thành trong quý I/2013).

4. Triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Giám định tư pháp kết hợp với tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, kiện toàn tổ chức, nhân sự, đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; trong đó cần tập trung thực hiện ngay các công việc sau:
4.1. Công an thành phố, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định kiện toàn tổ chức, bổ sung đội ngũ Giám định viên tư pháp, chỉ đạo xây dựng quy chế, cơ chế hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; tăng cường đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố; Trung tâm Pháp y (để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khi Pháp y Công an chỉ giám định pháp y tử thi) và Trung tâm Giám định pháp y tâm thần (để chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực và đề xuất với Trung ương đặt trụ sở Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực tại Hải Phòng).

4.2. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Sở, ngành hữu quan nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố việc thành lập các Tổ chức Giám định tư pháp công lập ở các lĩnh vực tài chính, xây dựng, giao thông, văn hóa... nếu cần thiết theo yêu cầu của hoạt động tố tụng.

4.3. Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp, khuyến khích thành lập Tổ chức Giám định tư pháp chuyên trách ngoài công lập (Văn phòng Giám định tư pháp) trong các lĩnh vực: tài chính, giao thông, xây dựng, văn hóa (cổ vật, di vật, bản quyền tác giả)..., nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu giám định tư pháp.

4.4. Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy định về việc Giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, chỉ thực hiện giám định pháp y tử thi; phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế xây dựng quy chế phối hợp và phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Giám định viên pháp y thuộc Trung tâm Pháp y, Sở Y tế với Giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố, đảm bảo đáp ứng kịp thời, nhanh chóng, chính xác yêu cầu giám định pháp y theo đúng quy định của pháp luật về giám định tư pháp và tố tụng.

4.5. Các Sở, ngành hữu quan phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, lựa chọn, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ sung Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, ngành mình, bao gồm những lĩnh vực đã có Giám định viên tư pháp và những lĩnh vực mới theo yêu cầu hoạt động tố tụng cần có Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc như Bưu chính viễn thông; Tài nguyên và Môi trường, khoáng sản...; đảm bảo các Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có đủ tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức theo các quy định mới của Luật Giám định tư pháp.

4.6. Các Cơ quan tiến hành tố tụng, các Tổ chức Giám định tư pháp, các Sở, ngành hữu quan, ở thành phố căn cứ hướng dẫn của các cơ quan ngành dọc cấp trên tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục trưng cầu, yêu cầu và tiến hành giám định tư pháp, quyền và nghĩa vụ trong hoạt động giám định tư pháp theo các quy định mới của Luật Giám định tư pháp và các quy định pháp luật liên quan; triển khai thực hiện quy định: đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, Nguyên đơn dân sự, Bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền tự yêu cầu giám định tư pháp sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

4.7. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ngành hữu quan đề xuất việc thực hiện quy định về chi phí giám định tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp và Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng (Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH 13 ngày 11/4/2012, có hiệu lực ngày 01/01/2013) và chính sách đãi ngộ phù hợp đối với Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định mới về chi phí giám định tư pháp.

4.8. Các Sở, ngành chủ quản có trách nhiệm tạo điều kiện về mọi mặt cho Tổ chức Giám định tư pháp, giám định viên tư pháp hoạt động; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tăng cường đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc, kinh phí để phục vụ công tác giám định tư pháp; phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất tăng cường biên chế, cán bộ phục vụ công tác giám định tư pháp.

5. Quản lý Nhà nước về giám định tư pháp:
5.1. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý công tác giám định tư pháp ở thành phố.

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác thuộc thẩm quyền được giao theo Luật Giám định tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng các biện pháp, giải pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp.

Các Sở, ngành chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý Nhà nước về giám định tư pháp chuyên ngành, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý; khi xây dựng Kế hoạch công tác năm, chiến lược dài hạn của ngành cần phải bố trí và đưa công tác giám định tư pháp vào nội dung kế hoạch, chiến lược của Sở, ngành mình; phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương.

Sở Tư pháp thống nhất với các Sở, ngành hữu quan trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Sở chuyên môn và các Cơ quan tiến hành tố tụng trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, kiện toàn tổ chức, nhân sự, quản lý Giám định viên tư pháp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ chức Giám định tư pháp và Giám định viên tư pháp hoạt động (hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2013).

5.2. Sở Tư pháp xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quy trình về việc thành lập, đăng ký hoạt động và quản lý Văn phòng Giám định tư pháp; giúp Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Giám định tư pháp ở thành phố, đề xuất việc thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp; thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cung cấp thông tin về đăng ký hoạt động đối với các Văn phòng Giám định tư pháp.

5.3. Công an thành phố thực hiện khắc dấu, đăng ký và quản lý việc sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật đối với các Văn phòng Giám định tư pháp.

5.4. Sở Tài chính và Cục thuế thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế của các Văn phòng Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

5.5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về lao động của các Văn phòng Giám định tư pháp có thuê lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bộ Tư pháp, Thành ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai tổ chức và hoạt động giám định tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở thành phố Hải Phòng theo Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đề nghị các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể để triển khai thi hành đồng bộ, khẩn trương, có hiệu quả Luật Giám định tư pháp và Đề án 258 ở thành phố.

3. Đề nghị Tòa án quân sự Quân khu 3, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 3, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Luật Giám định tư pháp và Đề án 258.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các phần việc theo Kế hoạch này.

5. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; kịp thời tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

	 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư TU, TTTU;
- BCĐ cải cách Tư pháp TP;
- UBMTTQTP, TTHĐNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;
- Đoàn Luật sư TP;
- TANDTP, VKSNDTP, CATP; VKSQSQK3, TA QS QK3;
- UBND quận, huyện;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- CPVP, CVNC, TH;
- Lưu VT.
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